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I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (theo tin của TT DBKTTVTW): 

1. Tin mưa lớn trên diện rộng

Do ảnh hưởng rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-27 độ vĩ Bắc kết hợp với hội tụ gió trên cao nên trong ngày 12/8 và gần sáng 13/8 ở vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác.

Từ đêm 13/8 đến hết đêm 16/8, các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ đêm 13-16/8 phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm. Thời gian mưa lớn xảy ra tập trung về đêm và sáng. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

2. Tin cảnh báo lũ trên thượng lưu sông Hồng, cảnh báo sạt lở đất và lũ quét khu vực vùng núi phía Bắc 

Từ ngày 14-17/8, trên thượng lưu sông Hồng có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1,5-3,5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng đạt mức BĐ1 đến BĐ2.

Cảnh báo: Sạt lở đất và lũ quét có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các huyện có nguy cơ cao:
- Lai Châu (Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè, Nậm Nhùn, Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường); 
- Sơn La (Mường La, Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Bắc Yên, Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã, Sốp Cộp, Vân Hồ);
- Điện Biên (Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà, Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng); 
- Lào Cai (Bát Xát, Sa Pa, Văn Bàn, Mường Khương, Bắc Hà, Bảo Thắng, Si Ma Cai, Bảo Yên);
- Yên Bái (Yên Bình, Mù Cang Chải, Trấn Yên, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, Lục Yên);
- Hà Giang (Đồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ, Yên Minh, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Mê, Bắc Quang); 
- Tuyên Quang (Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên); 
- Cao Bằng (Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình); 
- Bắc Cạn (Ba Bể, Ngân Sơn).

II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 11/8 đến 19h00 ngày 12/8, khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm; các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 

	Tà Tổng (Lai Châu)
	58 mm
	
	Tiên Yên (Quảng Ninh)
	77 mm

	Bắc Quang (Hà Giang)
	54 mm
	
	Quảng Hà (Quảng Ninh)
	102 mm

	Chiêm Hóa (Tuyên Quang)
	44 mm
	
	Rạch Giá (Kiên Giang)
	41 mm


Riêng tại Tiên Yên, Quảng Hà (Quảng Ninh) có mưa to đến rất to.
2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 12/8 đến 07h00 ngày 13/8, khu vực miền núi phía Bắc, Trung  Bộ và Nam Bộ rải rác có mưa, lượng mưa từ 10-20mm, riêng tại Bắc Quang (Hà Giang) có mưa rất to; các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Bắc Quang (Hà Giang)
	156 mm
	
	Phú Ốc (T.Thiên Huế)
	26 mm

	Mường Tô (Lai Châu)
	55 mm
	
	Võ Xu (Bình Thuận)
	50 mm

	Than Uyên (Lai Châu)
	27 mm
	
	
	


3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 09/8 đến 19h00 ngày 12/8, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-70mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Tà Tổng (Lai Châu)
	133 mm
	
	Quảng Hà (Quảng Ninh)
	131 mm

	Pắc Ma (Lai Châu)
	143 mm
	
	Kiến Bình (Long An)
	110 mm

	Bắc Quang (Hà Giang)
	165 mm
	
	Cần Thơ (Cần Thơ)
	110mm

	Tiên Yên (Quảng Ninh)
	100 mm
	
	Sóc Trăng (Sóc Trăng)
	94 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông Bắc Bộ
- Mực nước lúc 7h00 ngày 13/8 trên sông Hồng tại Hà Nội là 3,80m, sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,35m.

Dự báo: Mực nước sông Thao tiếp tục lên, hạ lưu sông Hồng tiếp tục lên. Đến 7h/14/8 mực nước tại Hà Nội có khả năng lên mức 3,90m. Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm theo xu thế xuống, đến 19h/13/8 mực nước hạ lưu sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,04m.
2. Các sông Nam Bộ
Sông Cửu Long: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên chậm. Mực nước cao nhất ngày 12/8, trên sông Tiền tại Tân Châu: 3,22m (lúc 12h/12/8); trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,72 m (lúc 11h12/8).
Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm sau xuống. Đến ngày 16/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,2m; tại Châu Đốc ở mức 2,6m

IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1.  Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng:
1.1. Về tình hình thủy văn: Diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 13/8/2017 như sau:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(20/7÷ 21/8)
	Cao hơn HCP

(m)

	Sơn La
	7h
	12/8
	205,81
	117,73
	4.930
	2.430
	197,3
	7,56

	
	7h
	13/8
	206,67
	117,59
	4.415
	2.471
	
	8,51

	Hòa Bình
	7h
	12/8
	113,47
	15,12
	3.420
	3.970
	101
	12,53

	
	7h
	13/8
	113,33
	15,23
	3.970
	3.970
	
	12,47

	Tuyên Quang
	7h
	12/8
	111,62
	47,36
	855
	0
	105,2
	5,96

	
	7h
	13/8
	112,18
	47,39
	760
	0
	
	6,42

	Thác Bà
	7h
	12/8
	56,99
	20,87
	315
	0
	56,0
	0,94

	
	7h
	13/8
	57,05
	20,88
	315
	0
	
	0,99


1.2. Tình hình điều hành liên hồ chứa lưu vực sông Hồng: 
- Hiện nay, hồ Thủy điện Hòa Bình mở 01 cửa xả đáy; các hồ: Sơn La, Tuyên Quang, Thác Bà đóng tất cả các cửa xả đáy.

- Có 05/06 Đơn vị tư vấn đề xuất phương án giữ nguyên hiện trạng vận hành (Hồ Hòa Bình mở 01 cửa xả đáy; các hồ: Sơn La, Thác Bà, Tuyên Quang đóng tất cả các cửa xả đáy), duy trì phương án vận hành đến 13h/12/8.
2. Về hồ chứa thủy lợi: không có thay đổi gì so với báo cáo ngày 11/8/2017.
V. NHỮNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO:

Để triển khai ứng phó với diễn biến mưa lũ ở các tỉnh Bắc Bộ và lũ ở đồng bằng sông Cửu Long, một số công việc trọng tâm cần tiếp tục triển khai như sau: 


- Ban Chỉ đạo ban hành công điện gửi các địa phương miền núi phía Bắc và các bộ ngành, trong đó cần tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ, tiếp tục triển khai quyết liệt công tác truyền thông, cảnh báo mưa, lũ; rà soát các khu vực ven sông, ven suối, khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ quét; kiên quyết di dời các hộ dân đến nơi an toàn.


- Đối với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long: cần tổ chức tính toán, xây dựng các kịch bản tương ứng với các mực nước lũ để tổ chức các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện giao thông thủy.... đồng thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất, mùa vụ nhằm giảm thiểu thiệt hại, chủ động thích nghi và phòng tránh./.
	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang
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